
ĐIỂM THI MÔN THUỶ ĐẠI CƯƠNG 
Học kỳ 1 năm học 2014-15 

 
STT MSSV Họ Tên Lớp Điểm 

1 13117002 Phan Thị Kim Anh DH13CT 7,9 
2 13117003 Lê Kim Ánh DH13CT 6,8 
3 13117004 Lưu Đăng Hải Âu DH13CT 7,2 
4 13116302 Lê Văn Hồng Cảnh DH13NY 7,3 
5 13117012 Võ Hoàng Dân DH13CT 7,5 
6 13117014 Nguyễn Thị Nhật Diễm DH13CT 8,7 
7 13155072 Nguyễn Hồ Mỹ Diệp DH13KN 5,8 
8 13121024 Hoàng Thị Thu Dung DH13PT 7,6 
9 13117023 Trần Văn Dũng DH13CT 6,5 
10 13116341 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DH13NY 6,2 
11 13117027 Nguyễn Thị Ngọc Giác DH13CT 6,6 
12 13117030 Huỳnh Thanh Hải DH13CT 7,8 
13 13116378 Võ Mạnh Hải DH13KS V 
14 13117036 Nguyễn Thị Mỹ Hằng DH13CT 8,1 
15 13117035 Phạm Thị Mỹ Hạnh DH13CT 8,7 
16 13117037 Nguyễn Thị Hiền DH13CT 7,1 
17 13121045 Đặng Thị Thúy Hiền DH13PT 6,6 
18 13116397 Ngô Thị Hoa DH13NY 6,3 
19 13117043 Ngô Thị Khánh Hòa DH13CT 7,1 
20 13117042 Ngô Đức Hoang DH13CT 6,4 
21 13117048 Trần Hữu Huân DH13CT 7,1 
22 13117055 Võ Cảnh Anh Linh Khanh DH13CT 7,8 
23 13117057 Lê Văn Khương DH13CT 8,2 
24 13116105 Nguyễn Văn Kỷ DH13NT 7,2 
25 13117060 Nguyễn Thị Ngọc Lan DH13CT 8,0 
26 13117061 Nguyễn Thị Xuân Lan DH13CT 7,1 
27 13117065 Võ Thị Liễu DH13CT 7,0 
28 13117068 Nguyễn Văn Vũ Linh DH13CT 8,6 
29 13117070 Phạm Chế Linh DH13CT 8,0 
30 13117069 Phan Thị Ánh Linh DH13CT 8,5 
31 13120267 Lê Thị Trúc Linh DH13KT 7,5 
32 13120058 Huỳnh Kim Loan DH13KT 6,2 
33 13116476 Ngô Anh Luật DH13NY 7,6 
34 13117076 Nguyễn Thị Thúy Ly DH13CT 7,9 
35 13117077 Nguyễn Thị Trúc Ly DH13CT 7,8 
36 13117079 Phạm Thị Bích Mân DH13CT 7,7 
37 13117080 Nguyễn Thị Thanh Minh DH13CT 8,5 
38 13117081 Trà Thanh Muôn DH13CT 7,2 
39 13117087 Nguyễn Kiều Ngân DH13CT 8,0 
40 13117094 Trần Thảo Nguyên DH13CT 7,2 
41 13117095 Đinh Thị Thúy Nguyệt DH13CT 7,0 
42 13117096 Nguyễn Thị Nguyệt DH13CT 7,0 
43 13116527 Phạm Viết Nhật DH13NY 6,2 
44 13117099 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi DH13CT 7,0 
45 13121109 Nguyễn Thị Hồng Nhi DH13PT 7,5 
46 13155196 Trần Thị Mỹ Nhiên DH13KN 6,6 
47 13117105 Trương Quỳnh Như DH13CT 7,0 
48 13116540 Lê Huỳnh Như DH13NY 7,6 



STT MSSV Họ Tên Lớp Điểm 
49 13117107 Nguyễn Lê Phong DH13CT 7,1 
50 13117116 Nguyễn Hữu Phước DH13CT 7,3 
51 13116571 Hoàng Văn Phước DH13NY 7,0 
52 13117115 Tô Thị Phương DH13CT 8,6 
53 13117120 Nguyễn Thị Quyết DH13CT 7,2 
54 13155234 Kiều Thị Thanh Thanh DH13KN 7,0 
55 13117141 Nguyễn Thị Lệ Thi DH13CT 8,3 
56 13117142 Đỗ Ngọc Hoàn Thiện DH13CT 7,4 
57 13117150 Nguyễn Thị Hồng Thư DH13CT 7,0 
58 13120406 Bùi Thị Thanh Thúy DH13KT 6,7 
59 13117145 Đỗ Thị Thanh Thùy DH13CT 7,7 
60 13117148 Nguyễn Thị Thu Thủy DH13CT 8,7 
61 13120129 Giang Siu Kpã Thy DH13KT 7,0 
62 13117157 Trần Thị Ánh Tiên DH13CT 7,9 
63 13117155 Lê Thị Kiều Tiên DH13CT 8,2 
64 13117154 Đào Thị Thủy Tiên DH13CT 6,5 
65 13116693 Bùi Thị Cẩm Tiên DH13KS 7,9 
66 13120103 Phan Thị Cẩm Tiên DH13KT 6,0 
67 13117161 Nguyễn Thị Ngọc Tím DH13CT 8,5 
68 13117165 Nguyễn Thị Ngọc Trang DH13CT 7,0 
69 13117166 Phạm Thị Hiền Trang DH13CT 8,1 
70 13117164 Nguyễn Hoàng Đài Trang DH13CT 8,2 
71 13116714 Phạm Thị Thùy Trang DH13NY 7,9 
72 13121177 Lê Nguyên Đài Trang DH13PT 5,2 
73 13117171 Nguyễn Thị Ngoc Trinh DH13CT 8,0 
74 13116736 Phan Thị Ngọc Trinh DH13NY 7,8 
75 13121190 Lê Minh Trung DH13PT V 
76 13117180 Hoàng Vũ Thu Uyên DH13CT 7,3 
77 13155300 Lâm Phương Uyên DH13KN 6,0 
78 13117183 Phạm Thị Thu Vân DH13CT 7,7 
79 13117187 Đoàn Anh Vũ DH13CT 6,6 
80 13116797 Huỳnh Thị Như Ý DH13NY 7,5 
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1 13120140 Nguyễn Hoàng Anh DH13KT 5,5 
2 13120145 Phùng Thế Anh DH13KT 5,5 
3 13120004 Lương Thị Ánh DH13KT 7,2 
4 13121001 Bùi Thị Bảy DH13PT 7,2 
5 11141031 Nguyễn Chí Bình DH11NY 4,0 
6 13116297 Chung Nghĩa Bình DH13NY 5,5 
7 13120010 Phạm Hoàng Chương DH13KT 7,2 
8 11141129 Trần Phú Cường DH11NY 7,5 
9 13116360 Nguyễn Đoan DH13NY 7,2 
10 13155088 Lê Hải Đồng DH13KN 7,1 
11 13120171 Vương Ngọc Thảo Dung DH13KT 7,2 
12 11336090 Trương Văn Dũng CD11CS 6,6 
13 13116335 Hồ Khánh Duy DH13NY 7,7 
14 13116343 Mai Thị Bích Duyên DH13NY 9,0 
15 13120022 Võ Huỳnh Hương Giang DH13KT 6,5 
16 13120210 Bùi Ngọc Hân DH13KT 6,7 
17 13116052 Đoàn Thị Phượng Hằng DH13NY 8,0 
18 13116384 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH13NY 7,0 
19 12116250 Huỳnh Công Hậu DH12NY 7,2 
20 13155102 Trần Thị Bé Hiền DH13KN 7,7 
21 13121046 Nguyễn Thị Thu Hiền DH13PT 7,2 
22 13116396 Lâm Thái Hiệp DH13NY 7,1 
23 13120036 Trần Ngọc Hiếu DH13KT 5,5 
24 13120037 Hồ Thị Hoài DH13KT 6,8 
25 13120219 Nguyễn Huy Hoàng DH13KT 6,2 
26 13116410 Nguyễn Thị Hợi DH13NY 7,1 
27 13120237 Từ Thị Thu Hương DH13KT 7,5 
28 13116439 Nguyễn Hoàng Khánh DH13NY 8,1 
29 13121073 Phạm Công Khánh DH13PT 7,4 
30 13120052 Phạm Đăng Khoa DH13KT 6,2 
31 13120051 Nguyễn Hà Đăng Khoa DH13KT 7,1 
32 13116443 Lê Anh Khôi DH13NY 6,8 
33 13120261 Nguyễn Thị Nhật Lệ DH13KT 8,1 
34 13120263 Đặng Thị Diệu Liên DH13KT 6,4 
35 13121080 Trương Thị Bích Liễu DH13PT 7,1 
36 13120276 Đặng Hoàng Long DH13KT 5,8 
37 13117083 Võ Thị Thu Nga DH13CT 9,0 
38 13120295 Dương Thị Kim Ngân DH13KT 6,8 
39 13120293 Bùi Kim Ngân DH13KT 6,4 
40 13120302 Trần Thị Thúy Ngân DH13KT 7,0 
41 13116499 Nguyễn Phương Kim Ngân DH13NY 7,2 
42 13116133 Nguyễn Thị Nghĩa DH13NY 6,7 
43 13116513 Nguyễn Công Nguyên DH13NY 8,1 
44 13116142 Nguyễn Thị Trúc Nhi DH13NY 7,6 
45 13116529 Nguyễn Huỳnh Linh Nhi DH13NY 7,0 
46 13120330 Nguyễn Mai Huỳnh Như DH13KT 7,3 
47 13121114 Nguyễn Phạm Minh Nhựt DH13PT 7,4 
48 13120336 Trần Thị Nữ DH13KT 5,7 
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49 13116547 Cao Hoài Vạn Phát DH13NY 7,0 
50 13116552 Phan Ngọc Vĩnh Phú DH13NY 5,9 
51 13116158 Trịnh Công Phúc DH13NY 6,1 
52 13116568 Nguyễn Thị Thùy Phương DH13NY 7,8 
53 13116167 Nguyễn Thị Phượng DH13NY 7,3 
54 13116171 Phan Kim Nguyệt Quế DH13NY 7,3 
55 13116588 Hồ Anh Quốc DH13NY 7,8 
56 13121127 Bùi Thị Khánh Quyên DH13PT 6,4 
57 13116173 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh DH13NY 8,0 
58 13155029 Nguyễn Minh Tân DH13KN 6,6 
59 13116629 Trịnh Minh Tân DH13NY 8,6 
60 13121145 Nguyễn Thị Phương Thanh DH13PT 7,2 
61 13120379 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH13KT 7,3 
62 13120093 Phan Thị Thu Thảo DH13KT 7,0 
63 13120375 Đỗ Thị Thanh Thảo DH13KT 7,4 
64 13336228 Nguyễn Duy Thịnh CD13CS 7,5 
65 13121161 Nguyễn Thị Anh Thư DH13PT 7,7 
66 13155266 Phùng Thị Hoài Thương DH13KN 7,3 
67 13117152 Phan Thành Thưởng DH13CT 7,8 
68 13117153 Đặng Thị Mộng Thy DH13CT 7,4 
69 13121169 Lê Thị Cẩm Tiên DH13PT V 
70 13117168 Trần Thị Trâm DH13CT 7,0 
71 13120430 Ngô Quỳnh Trâm DH13KT 7,6 
72 13116720 Phạm Thị Ngọc Trâm DH13NY 8,2 
73 13116723 Đỗ Thị Huyền Trân DH13NY 7,2 
74 13116732 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH13NY 7,0 
75 13121186 Lê Thị Ngọc Trinh DH13PT 7,6 
76 13116747 Đặng Thị Thanh Trúc DH13NY 7,7 
77 13116238 Lê Nhật Trường DH13NY 5,0 
78 13116248 Trần Ngọc Anh Tú DH13NY 7,2 
79 12155004 Nguyễn Anh Tuấn DH12KN V 
80 13155290 Nguyễn Minh Tuấn DH13KN 7,7 
81 12116148 Nguyễn Xuân Tùng DH12NY 5,3 
82 13116762 Nguyễn Thị Tuyết DH13NY 7,9 
83 13121200 Nguyễn Thị Ánh Tuyết DH13PT 7,1 
84 13121011 Võ Thị Hồng Út DH13PT 7,4 
85 13120114 Nguyễn Ngọc Phương Uyên DH13KT 7,5 
86 13120459 Thái Nhật Uyên DH13KT 5,6 
87 13117184 Nguyễn Thị Tường Vi DH13CT 5,8 
88 13120467 Đoàn Thị Tường Vi DH13KT 7,0 
89 13120472 Nguyễn Văn Vũ DH13KT 7,3 
90 13116784 Võ Thanh Vũ DH13NY 7,0 

 


